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MỸ

THÔNG TIN VỀ TRƯỜNG
Được thành lập năm 1811, Thornton Academy là một trong những trường 
trung học dự bị đại học lâu đời nhất tại khu vực New England. Giáo trình 
học toàn diện của trường gồm hơn 200 khóa học, trong đó có 7 môn 
ngoại ngữ, 30 lớp nghệ thuật, hơn 60 khóa AP, tín chỉ kép, và lớp danh 
dự. Trường đã ký kết thỏa thuận hợp tác với hai trường - University of New 
England và University of Maine, khoa Kỹ thuật, theo đó hai trường cho 
phép học sinh của Thornton được bỏ qua chương trình năm nhất đại học.

CƠ SỞ VẬT CHẤT
Cơ sở vật chất của trường bao gồm một trung tâm STEM với nhiều phòng 
nghiên cứu hoàn toàn mới, phòng nghiên cứu kỹ thuật, tòa nhà ngoại 
ngữ, trung tâm nghệ thuật, một đài quan sát, và nhà hát có sức chứa 
500 người. Cơ sở vật chất thể thao gồm có các sân thể thao, đường chạy 
ngoài trời, các sân bóng rổ, sân quần vợt, phòng tập tạ và bốn sân vận 
động lớn đa chức năng. 

THỂ THAO VÀ NGHỆ THUẬT
Là một thành viên của giải đấu thể thao hàng đầu tại Maine, Thornton 
Academy đào tạo hơn 50 đội thể thao và môn thể thao thi đấu chuyên 
nghiệp. Các đội tuyển bóng bầu dục, quần vợt, đánh gôn, bơi lội và bóng 
chuyền đều nằm trong những đội mạnh nhất của bang hay khu vực. 
Nghệ thuật kịch của Thornton được biết đến như một chương trình được 
quan tâm phát triển ở cấp độ cao bao gồm những khóa học cơ bản về 
sân khấu, diễn xuất, và kỹ thuật sân khấu với việc tập trung vào nghệ 
thuật truyền thông.

KÝ TÚC XÁ VÀ ĐỜI SỐNG HỌC SINH
Thornton Academy có 2 khu ký túc xá phủ sóng Wi-Fi với khu bếp, phòng 
giặt ủi, phòng tắm hiện đại và các phòng sinh hoạt với ti-vi màn hình lớn. 
Học sinh quốc tế cũng có thể tận hưởng nhiều hoạt động cuối tuần được 
tổ chức trong và ngoài khuôn viên trường. Các lớp học nấu ăn, học trượt 
tuyết, buổi chiếu phim và những chuyến du ngoạn mua sắm là một vài 
hoạt động mà học sinh quốc tế có thể tham gia.

VỊ TRÍ:
• Dân số: 18,500 người
• Cách Portland 15 phút lái xe, và cách Boston 

90 phút lái xe
• Thời tiết:  

Mùa hạ/Mùa thu: Ấm và Ôn hoà  
Mùa đông/Mùa xuân: Lạnh và Ôn hoà

ĐIỂM NỔI BẬT:
• Nhận danh hiệu Apple Distinguished School
• Cung cấp hơn 26 khóa học Nâng cao (AP)
• Thế mạnh các môn thể thao thi đấu; đạt 56 

chức vô địch
• Được độc giả bình chọn là “Trường tư thục tốt 

nhất ở Maine” trên Tạp chí Down East 2 năm 
liên tiếp

• Maine được xếp hạng là bang an toàn số 1 
trong cả nước

• Chương trình STEM nổi bật; có hợp tác với 
Khoa Kỹ thuật tại University of Maine
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Danh sách các trường Đại 
học tiêu biểu
Bates College, Berklee College of 
Music, Boston College, Boston Uni-
versity, Bowdoin College, Brandeis 
University, Brown University, College 
of William and Mary, Cornell Uni-
versity, George Washington Univer-
sity, Georgia Institute of Technology, 
Johns Hopkins University, Mas-
sachusetts Institute of Technology 
(MIT), McGill University, New York 
University, Northeastern University, 
Purdue University, Syracuse Univer-
sity, Tulane University, University of 
Maine, University of Massachusetts, 
University of Virginia, University 
of Washington, Virginia Institute 
of Technology, Wellesley College, 
Wesleyan University 

Tỷ lệ học sinh được nhận 
vào Đại học

100%

Điều kiện
• Giới hạn Đăng ký: Chấp nhận lớp 9-12
• TOEFL tối thiểu: Ưu tiên, Không 

quy định mức tối thiểu
• ELTiS tối thiểu: Không quy định 

mức tối thiểu

Tùy chọn môn học*

Ngoại ngữ: Tiếng Hy lạp cổ, tiếng 
Ả rập, tiếng Trung, tiếng Pháp, tiếng 
Đức, tiếng La-tinh, tiếng Tây Ban Nha
Các khóa học nâng cao (AP): Sinh 
học, Giải tích AB, Giải tích BC, Hóa 
học, Ngôn ngữ và Văn hóa Trung 
Quốc, Khoa học máy tính A, Khoa 
học Máy tính Căn bản, Kinh tế vi mô, 
Ngôn ngữ Anh, Văn học Anh, Khoa 
học môi trường, Lịch sử châu Âu, 
Ngôn ngữ và Văn hóa Pháp, Địa lý 
con người, tiếng La-tinh, Nhạc lý, Vật 
lý C: Điện tử và Lực từ, Vật lý C: Cơ 
khí, Vật lý I, Vật lý II, Tâm lý học, Ngôn 
ngữ và Văn hóa Tây Ban Nha, Thống 
kê, Xưởng nghệ thuật: Thiết kế 2D, 
Chính phủ và các thể chế chính trị Mỹ, 
Lịch sử Mỹ
Nghệ thuật: Nghệ thuật 3D, Diễn 
xuất, Âm nhạc Mỹ, Ban nhạc - Hòa 
nhạc, Ban nhạc, Làm gốm sứ, Dàn 
hợp xướng, Dàn hợp ca, Dàn hợp 
xướng Hòa nhạc, Khiêu vũ, Khiêu vũ 
căn bản, Vẽ tranh – Nâng cao, Ghi-
ta – Căn bản, Vẽ minh họa, Ban nhạc 
Jazz, Dàn nhạc, Hội họa, Nhiếp ảnh, 
Đàn dương cầm, Làm đồ gốm, In ấn, 
Điêu khắc, Sáng tác nhạc, Dàn nhạc 
Bộ dây, Nhà hát, Dàn hợp ca bộ ba, 
Nghệ thuật thị giác 
Thể thao:
Nam: 
Mùa thu: Đội cổ vũ, Chạy việt dã, 
Bóng bầu dục, Đánh gôn, Bóng đá
Mùa đông: Bóng rổ, Đội cổ vũ tranh 
tài, Khúc côn cầu trên băng, Điền kinh 
phối hợp  trong nhà, Trượt tuyết, Bơi 
lội, Đấu vật
Mùa xuân: Bóng chày, Bóng vợt, 
Quần vợt, Điền kinh phối hợp 
Nữ:
Mùa thu: Đội cổ vũ, Chạy việt dã, 
Khúc côn cầu trên sân, Bóng bầu dục, 
Đánh gôn, Bóng đá, Bóng chuyền
Mùa đông: Bóng rổ, Đội cổ vũ tranh 
tài, Khúc côn cầu trên băng, Điền kinh 
phối hợp trong nhà, Trượt tuyết, Bơi lội
Mùa xuân: Bóng vợt, Bóng mềm, 
Quần vợt, Điền kinh phối hợp

Hoạt động ngoại khóa
Nhóm hoạt động bảo vệ động vật, 
CLB Truyện tranh, CLB Thiên văn, 
CLB Cờ vua, Nhóm Hùng biện và 
Thuyết trình trước Công chúng, CLB 
Môi trường, CLB Cưỡi ngựa, CLB 
Thời trang, CLB Câu cá, Phát triển 
Trò chơi, Liên minh Đồng-Dị tính, 
CLB Luật, Nhóm Toán học, Hội nghị 
mô phỏng Liên Hợp Quốc, Thẩm 
định Âm nhạc, Hiệp hội Danh dự 
Quốc gia, CLB Bóng bàn, Nhóm 
Hành động Chính trị, CLB Rô-bốt, 
CLB Olympiad Khoa học, Hội đồng 
Học sinh 

*Tất cả khóa học và lựa chọn do trường cung cấp có thể thay đổi.

 

Tổng số học sinh
Bậc Trung học

1,451
Tỷ lệ Giáo viên : Học sinh

1:11
Yêu cầu đồng phục 

Không

Năm thành lập

1811

Tôn giáo

Không
Chương trình hỗ trợ tiếng Anh

Có

Scan mã QR để xem thêm 
nhiều chương trình và trường 
học khác

Tổng số học sinh
toàn trường 

1,630


